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	I. Cán bộ quản lý

	1
	Nguyễn Thị Kim Vân
	24/07/1988
	Trường TH Phước An
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	2
	Đặng Thị Mỹ Lộc
	13/12/1985
	Trường TH Phước An
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	3
	Trịnh Văn Thành
	02/11/1966
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	4
	Lưu Ngọc Điệp
	15/02/1988
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	5
	Nguyễn Thị Múa
	10/09/1972
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	II. Giáo viên

	1
	Trương Hồng Mỵ
	17/11/1990
	Trường TH Phước An
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	2
	Nguyễn Thị Sơn Anh
	02/01/1993
	Trường TH Phước An
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	3
	Nguyễn Thị Huỳnh Như
	09/06/1995
	Trường TH Phước An
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	4
	Nguyễn Khoa Thị Y
	15/10/1991
	Trường TH Phước An
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	5
	Trương Anh Kim Thục
	16/05/1985
	Trường TH Phước An
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	6
	Đồng Thị Hoan
	06/10/1994
	Trường TH Phước An
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Lan
	08/05/1991
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	8
	Hoàng Hữu Tuấn
	26/03/1985
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	9
	Nguyễn Thị Thuỳ Mai
	04/05/1995
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	10
	Mai Thị  Hà
	10/10/1990
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	11
	Thân Thị Ngọc Mỹ
	01/11/1991
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	12
	Nguyễn Thị Lành
	05/05/1983
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	13
	Lê Thị Vẽ
	19/05/1992
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	14
	Trần Thị Thuý
	28/08/1993
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	15
	Hồ Thị Minh Tuyết
	27/04/1994
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	16
	Trần Thị cẩm Tú
	15/08/1994
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	17
	Phạm Tuấn Anh
	26/04/1992
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	18
	Nguyễn Quỳnh Giao
	16/12/1995
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	19
	Trần Thị Kim Phụng
	20/06/1992
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	20
	Lê Ngọc Nữ
	11/07/1988
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	21
	Nguyễn Thị Kiều Nhung
	27/06/1991
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	22
	Nguyễn Thị Phượng Hằng
	28/02/1992
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	23
	Lê Thị Dung
	02/09/1995
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	24
	Trần Thị Kim Anh
	19/12/1993
	Trường TH Long Thọ
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	25
	Nguyễn Bao Thị Thu Trang
	22/11/1994
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	26
	Đỗ Văn Tình
	08/02/1991
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	27
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	01/03/1993
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	28
	Lê Thị Tuyết Vũ
	30/09/1982
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	29
	Nguyễn Thị Mộng Huyền
	05/02/1993
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	30
	Phan Thị Hải
	06/06/1991
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	31
	Nguyễn Thị Kim Loan
	04/08/1978
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	32
	Nguyễn Bảo Đồng
	15/01/1991
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	33
	Phạm Thị Huyền Trang
	19/11/1994
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	34
	Trần Triệu Ngân Hà
	12/11/1994
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	35
	Nguyễn Thị Lan Anh
	26/09/1989
	Trường TH Vĩnh Thanh 2
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	36
	Thân Thị Thúy Vân
	16/03/1987
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.Đạt
	Đạt

	37
	Nguyễn Sương Nguyệt Ánh
	30/04/1990
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	38
	Phạm Minh Tuyết Hoa
	05/09/1991
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	39
	Nguyễn Đình Phú Như Ý
	27/05/1992
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	40
	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
	04/10/1987
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	41
	Nguyễn Tuấn Huy
	03/01/1988
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	42
	Phạm Xuân An
	15/08/1983
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng III
	Hạng II
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng III; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được xếp loại HTTNV trở lên.
	Đạt

	43
	Nguyễn Thị Lý
	13/09/1978
	Trường TH Phước An
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	44
	Trương Hồng Nết
	17/04/1985
	Trường TH Phước An
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	45
	Nguyễn Thái Diễm Kiều
	16/04/1987
	Trường TH Phước An
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	46
	Trần Thị Thơm
	21/04/1985
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	47
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	12/08/1992
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	48
	Phạm Thị Kim Thanh
	20/01/1987
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	49
	Võ Thị Minh Nguyệt
	14/08/1988
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	50
	Nguyễn Thị Hiền
	21/05/1988
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	51
	Nguyễn Thị Nhàn
	27/06/1982
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	52
	Nguyễn Thị Lan Phương
	12/08/1980
	Trường TH Long Thọ
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	53
	Quách Kim Châu
	06/01/1987
	Trường TH-THCS Vĩnh Thanh
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
	Đạt

	54
	Phạm Thị Hạnh
	16/08/1985
	Trường TH Vĩnh Thanh 1
	Hạng II
	Hạng I
	Đủ các điều kiện về: Sơ yếu lý lịch; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị; Được bổ nhiệm GVTH hạng II (mã số V.07.03.28); Đủ thời gian giữ CDNN GVTH hạng II; Các quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 có ít nhất 02 năm được xếp loại HTXSNV, các năm còn lại được xếp HTTNV trở lên.
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